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	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT425
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CBT427
	Thực hành Nghe 1
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CBT441
	Tiếng Việt Thực hành 
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417  
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CB401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CB404(a)
	

	8
	CBT428
	Thực hành Nghe 2
	3(0,3,2)
	CB427(a)
	

	9
	CBT426
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	4(4,0,8)
	CB425(a)
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CB405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CB402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	5
	CBT457
	Phát âm
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CBT429
	Nói 
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBT431
	Đọc 
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CB403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CB412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CB409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CB406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CBT430
	Thực hành Nói 1
	2(0,2,1)
	CB429(a)
	

	7
	CBT432
	Thực hành Đọc 1
	2(0,2,1)
	CB431(a)
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CB407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CB410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CB413(a)
	

	4
	CBT443
	Ngoại ngữ 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CBT442
	Tiếng Anh kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBT439
	Tiếng Anh du lịch& Khách sạn
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CBT433
	Viết
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn ( chọn 1 trong 3 môn)
	2
	
	

	8
	CBT453
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBT454
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBT455
	Tiếng Anh Nhân sự
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CB411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CB419(a)
	

	3
	CBT444
	Ngoại ngữ 2 
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CBT440
	Thực tập Tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CBT446
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	6
	CBT438
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	
	

	7
	CBT434
	Thực hành Viết 1
	2(0,2,1)
	CB433(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn)
	2
	
	

	8
	CBT452
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBT450
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBT451
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	



